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THÔNG T Ư LIÊN TỊCH  
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối vói các nhiệm vụ 
chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10/6/2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cử Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 /12/2005 của Chính phủ 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng.

Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm 
vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Thông tư này hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí sự nghiệp kinh tế do ngân sách nhà nước bảo đảm để thực hiện các nhiệm 
vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản, bao gồm: nhiệm vụ điều tra cơ bản 
địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và các nhiệm vụ khác 
thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản (sau đây gọi chung là nhiệm vụ, dự án).

2. Nhiệm vụ, dự án điều tra cơ bản về địa chất và tài nguyên khoáng sản 
thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch của cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều 
kiện phân bổ dự toán và triển khai thực hiện.

3. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
các Bộ thực hiện do ngân sách trung ương bảo đảm; các nhiệm vụ, dự án do Uỷ  
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện do ngân sách địa 
phương bảo đảm.



4. Dự toán kinh phí cho các nhiệm vụ, dự án điều tra cơ bản về địa chất và 
tai nguyên khoáng sản được lập đầy đủ các khoản mục chi phí đẻ hoàn thành các 
công việc theo quy trình, quy phạm và các quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.

Điều 2. Nhiệm vụ chi về lĩnh vực địa chất và khoáng sản

I. Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương:

Điều tra phát hiện tiềm năng tài nguyên khoáng sản, đồng thời với việc lập 
các loại bản đồ địa chất khu vực.

Điều tra địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa chất đô thị, địa chất tai
biến, địa chất khoáng sản biển, địa chất môi trường; điều tra địa động lực, địa 

nhiệt: các chuyên đề về địa chất và khoáng sản.

Đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản theo loại hoặc nhóm khoáng 
sản và đôi với các cấu trúc địa chất có triển vọng.

- Tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản báo cáo kết quả điều tra cơ bản về địa chất 
và tài nguyên khoáng sản; mẫu vật địa chất và khoáng sản.

Biên tập, biên soạn quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn 
giá dự toán công trình địa chất.

V ốn đối ứng dự án hợp tác nước ngoài trong hoạt động điều tra cơ bản về 
địa chất và tài nguyên khoáng sản.

Sửa chữa, mua sắm máy móc thiết bị, công nghệ phục vụ cho công tác 
điều tra vỏ địa chất và tài nguyên khoáng sản đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- c ác khoản chi khác thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản (nếu có).

2. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương:

Lập bản đồ khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Điều tra địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa chất đỏ thị, địa chất tai 
biến, địa chất môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Rà soát, khoanh định các khu vực phân bố khoáng sản nhưng chồng lấn
với các dự án khác.

Thu thập thông tin số liệu phục vụ cho việc thành lập cơ sở dữ liệu về địa 
chất và khoáng sản theo yêu cầu quản lý của địa phương.

Vốn đối ứng dự án hợp tác nước ngoài trong hoạt động điều tra cơ bản về
địa chất và tài nguyên khoáng sản.

- S ửa chữa, mua sắm máy móc thiết bị, công nghệ phục vụ cho công tác 
điều tra vê địa chất và tài nguyên khoáng sản đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các khoản chi khác thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản (nếu có)



Việc phân định nhiệm vụ chi về lĩnh vực địa chất và khoáng sản của địa 
phương cho cấp tỉnh, câp huvện thực hiện đo Chu tịch Ủy ban nhân dân tình, 
thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Điều 3. Lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước

Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi cho các nhiệm vụ, dự án 
thuộc lĩnh vực địa chất và tài nguyên khoáng sản thực hiện theo quy định của Luật 
ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính. Thông tư 
này hướng dần cụ thể một số nội dung như sau:

1. Căn cứ lập dự toán:

a. Đối với nhiệm vụ, dự án điều tra cơ bản về địa chất và tài nguyên khoáng
sản:

Dự toán bao gồm: (1) Chi phí lập đẻ cương; (2) Chi phí thực hiện nhiệm vụ, 
dự án; (3) Thuế giá trị gia tăng; (4) chi phí khác.

- Đối với hạng mục công việc có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá: Lặp 
dự toán được xác định bằng khôi lượng công việc nhân (x) đơn giá dự toán được 
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định.

- Đối với hạng mục công việc chưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá 
dự toán: Dự toán được lập căn cứ vào nội dung công việc, khối lượng cần thực 
hiện, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từng khoản chi phí trên được tính toán như sau:

(1) Chi phí lập đề cương nhiệm vụ, dự án: Gồm chi phí thu thập, phân tích 
tư liệu; khảo sát; lấy, gia công phân tích một số mẫu phục vụ lập đề cương, dự án; 
lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế khối lượng công việc và lập dự toán cho đến 
khi hoàn thành được cấp thẩm quyền phê duyệt.

(2) Chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án: là chi phí thực hiện các hạng mục 
công việc, bao gồm: chi phí trực tiếp và chi phí chung. Cách tính như sau:

- Chi phí trực tiếp: Bao gồm các khoản mục cấu thành nên giá trị sản phẩm 
gồm: chi phí nhân công, chi phí vật liệu, chi phí công cụ, dụng, cụ, chi phí năng 
lượng, chi phí nhiên liệu, chi phí khấu hao máy móc thiết bị (chỉ tính cho doanh 
nghiệp). Trong đó:

+  Chi phí nhân công: Gồm chi phí lao động kỹ thuật và chi phí lao động phổ 
thông (nếu có) tham gia trong quá trình thi công.

+  Chi phí vật liệu: Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ dùng trực tiếp trong 
quá trình thi công (sổ lượng vật liệu được xác định trên cơ sở định mức sử dụng 
vật liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; đơn giá vật liệu lấy theo giá 
bình quân các khu vực thi công trong năm và được cơ quan chủ quản thẩm định; 
đối với công trình thuộc ngân sách địa phương lấy theo giá thị trường và được Sở 
Tài chính thẩm định).
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+ Chi phí công cụ, dụng cụ: Là giá trị công cụ, dụng cụ được phân bổ trong 
quá trình thi công nhiệm vụ, dự án (số ca sử dụng và niên hạn sử đụng công cụ, 
dụng cụ theo định mức của Bộ Tài nguyên và Môi trưòng).

- Chi phi năng lượng: Là chi phí sử dụng điện dùng cho máy móc thiết bị 
vận hành trong thời gian tham gia sản xuất sản phẩm.

+  Chi phi nhiên liệu: là chi phí sử dụng nhiên liệu xăng, dầu dùng cho máy 
móc thiếtt bị trong thời gian tham gia sản xuất sản phẩm.

+ Chi phí khấu hao máy móc thiết bị: là hao phí về máy móc thiết bị sử 
dụng trong thời gian tham gia sản xuất sản phẩm.

- Chi phí chung: Bao gồm chi phí tiền lương và các khoản chi có tính chất 
lương (bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) cho bộ máy quản lý; 
chi phí điện, nước, điện thoại, xăng xe, công tác phí, vàn phòng phẩm, công cụ, 
dụng cụ cho bộ máý quản lý; chi phí sửa chữa nhỏ thiết bị, công cụ, dụng cụ đối với các

đơn vị sự nghiệp (hoặc chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ bộ máy quản 
lý đối vói doanh nghiệp); chi hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết của đơn vị; chi 
phi chuyển quân, chi phí làm nhà tạm (hoặc thuê nhà trọ) cho lực lượng thi công, 
chi phi kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của đơn vị thi công và các chi phí 
khác mang tính chất quản lý có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, dụ án. Chi 
phi chung được xác định theo tỷ lệ % tính trên chi phí trực tiếp, quy định cho từng 
nhóm nhiệm vụ, dự án, rihư sau:

(Việc phân loại công việc nhóm I, II, III theo Phụ lục sô 03 ban hành kèm 
theo Thông tư nàv).

Đối với nhiệm vụ chi của ngần sách địa phương, Chú tịch Ủy ban nhân dàn 
tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào tình hình thực tê thực hiện nhiệm 
vụ. dự án, điêu kiện thi công, khả năng của ngân sách địa phương để quy định tỷ 
lệ chi phi chung (ngoại nghiệp, nội nghiệp) của các nhiệm vụ, dự án cho phù hợp, 
nhưng không vượt quá tỷ lệ chi phí chung quy định trên đây.

(3) Thuế giá trị gia tăng: Mức thuế suất băng 10% chi phí thực hiện nhiệm 
vụ, dự án điều tra cơ bản về địa chất và tài nguyên khoáng sản.

(4) Chi phí khác, gồm:
- Chi thấm định, xét duyệt, kiểm tra, nghiệm thu các nhiệm vụ, dự án, theo 

chế độ kiểm tra, nghiệm thu của cấp có thẩm quyền được tính tối đa không quá 
1 ,5% trên chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án.

* Nhóm I
* Nhóm II
* Nhóm III

Ngoại nghiệp

2 8 %
2 5 %
20%

Nội nghiệp

22%
20%
15%
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